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PHỤ LỤC 2  

Các biểu mẫu về công tác thi đua 
(Được đính trong phần mềm hệ thống đánh giá thi đua khen thưởng) 

 

 

Biểu 

mẫu 

số 

Trích yếu các biểu mẫu 
Thời hạn  

thực hiện 
Ghi chú 

Đơn vị gửi Khối trưởng 

Đầu năm học 25/11/2023  

1 
Tờ trình đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng 
 

MAU 1.docx

 

2 Bảng tổng hợp đăng ký thi đua  
MAU 2.xlsx

 

Cuối năm học Tháng 5/2024  

5 
Tờ trình đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng 
 

MAU 5.docx

 

6 
Tổng hợp danh sách xét duyệt và đề nghị thi đua, 

khen thưởng cá nhân 
 

MAU 6.xlsx

 

7 
Danh sách cá nhân có hình thức xử lý kỷ luật (nếu 

có) 
 

MAU 7.xlsx

 

8 Trích Biên bản họp Hội đồng Thi đua  
MAU 8.docx

 

10 
Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị công nhận 

danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 
 

MAU 10.docx

 

11a 
Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể đề nghị 

tặng Bằng khen của UBND thành phố 
 

MAU 11a.docx
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11b 
Báo cáo tóm tắt thành tích các cá nhân đề nghị 

tặng Bằng khen của UBND thành phố 
 

MAU 11b.docx

 

12 
Tóm tắt thành tích và tóm tắt sáng kiến của cá 

nhân đề nghị Chiến sĩ thi đua thành phố 
 

MAU 12.docx

 

13 
Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể và các cá 

nhân đề nghị tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT 
 

MAU 13.docx

 

14 Danh sách đề nghị tặng Huy hiệu thành phố  
MAU 14.docx

 

15 
Báo cáo thành tích đề nghị Cờ Thi đua Chính phủ/ 

Thành phố 
 

MAU 15.docx

 

16 
Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể đề nghị 

tặng Cờ thi đua của UBND thành phố 
 

MAU 16.docx

 

18 
Báo cáo thành tích đề nghị Huân chương Lao 

động/ Bằng khen Thủ tướng ( Tập thể) 
 

MAU 18.docx

 

19 

Báo cáo thành tích đề nghị Huân chương Lao 

động/ Bằng khen Thủ tướng (Cá nhân là lãnh đạo, 

cán bộ quản lý) 

 
MAU 19.docx

 

20 

Báo cáo thành tích đề nghị Huân chương Lao 

động/ Bằng khen Thủ tướng (Cá nhân không là 

lãnh đạo, cán bộ quản lý) 

 
MAU 20.docx

 

21 Danh sách đề nghị Chiến sĩ thi đua cơ sở  
MAU 21.xlsx

 

Khối trưởng gửi Sở GD&ĐT 

Đầu năm học 30/11/2023  

1 
Tờ trình đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng 
 

MAU 1.docx

 



3 

 

 

3 Bảng tổng hợp đăng ký thi đua   
MAU 3.docx

 

4 
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động 

của Khối thi đua (kèm theo Quy chế) 
 

MAU 4.docx

 

 
Biên bản họp Khối (có nội dung ký kết giao ước 

thi đua) 
 

Không có mẫu 

 Kế hoạch hoạt động Khối thi đua  Không có mẫu 

Sơ kết Học kỳ 1 16/01/2024  

 Báo cáo sơ kết hoạt động Khối  Không có mẫu 

 
Biên bản họp Khối có nội dung thực hiện chuyên 

đề 
 

Không có mẫu 

 Báo cáo chuyên đề (nếu có)  Không có mẫu 

Cuối năm học 10/6/2024  

5 
Tờ trình đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng 
 

MAU 5.docx

 

9 
Tổng hợp kết quả xét và đề nghị thi đua, khen 

thưởng 
 

MAU 9.docx

 

 Biên bản họp Khối thi đua  Không có mẫu 

 Báo cáo tổng kết hoạt động Khối  Không có mẫu 

 Hồ sơ của các đơn vị  
Tổng hợp các 

mẫu quy định 

Nhân kỷ niệm thành lập đơn vị 

17 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ truyền thống 

của UBND thành phố 

Trước khi tổ 

chức 30 ngày MAU 17.docx

 

 Tờ trình  Không có mẫu 

 Trích Biên bản họp Hội đồng Thi đua  Không có mẫu 

 
Minh chứng: Quyết định thành lập trường, Quyết 

định tặng Cờ truyền thống trước đó (nếu có) 
 

 

Khác 
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Một số lưu ý trong thực hiện hồ sơ công tác thi 

đua-khen thưởng 
 

MỘT SỐ LƯU Ý.docx

 

 


